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TÓM TẮT 
Nano bạc được tổng hợp từ dung dịch bạc nitrat và dịch chiết lá 
cây Lòng Mang (Pterospermum heterophyllum) tại Việt Nam. Nó 
được phân tích bằng UV-Vis cho thấy bước sóng hấp thụ cực đại 
ở 415 nm, xác nhận sự hình thành hạt nano bạc. Hình ảnh TEM 
cho thấy hạt có hình dạng cầu, đường kính khoảng 40 - 45 nm và 
kích thước đồng đều. Phân tích FT-IR chỉ ra sự tham gia của các 
nhóm chức trong dịch chiết vào quá trình tổng hợp. Nano bạc có 
khả năng ức chế tế bào ung thư với IC50 lần lượt là 50,40 ± 1,60 
µg/ml (MDA-MB-231), 40,88 ± 2,51 µg/ml (HT-29) và 55,32 ± 
2,78 µg/ml (K562). 

Từ khóa: Dịch chiết Lòng Mang, HT29, K562, MDA-MB-231, 
Nano bạc, ức chế tế bào 

ABSTRACT 
Silver nanoparticles were synthesized from silver nitrate solution 
using an extract from the leaves of Pterospermum heterophyllum 
in Vietnam. UV-Vis analysis showed a maximum absorption 
wavelength at 415 nm, confirming the formation of silver 
nanoparticles. TEM images revealed spherical particles with a 
diameter of approximately 40,- 45 nm and a fairly uniform size. 
FT-IR analysis indicated the presence of functional groups in the 
extract, demonstrating their involvement in the synthesis process. 
The synthesized silver nanoparticles exhibited the ability to inhibit 
cancer cell growth, with IC50 values of 50.40 ± 1.60 µg/ml for 
MDA-MB-231, 40.88 ± 2.51 µg/ml for HT-29, and 55.32 ± 2.78 
µg/ml for K562. 

Keywords: Extract from Pterospermum heterophyllum, Silver 
nanoparticles, Cell inhibition, HT29, K562, MDA-MB-231 

1. GIỚI THIỆU 

Ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư bạch cầu 
mãn tính là những bệnh lý ung thư phổ biến, gây ra 
nhiều thách thức đến sức khỏe toàn cầu. Các phương 
pháp điều trị hiện đại, bao gồm phẫu thuật, hóa trị, 

xạ trị và liệu pháp miễn dịch đã có những tiến bộ 
nhất định (Anwanwan et al., 2020). Tuy nhiên, 
những phương pháp này vẫn tiềm ẩn nhiều tác dụng 
phụ nghiêm trọng và tỷ lệ tái phát cao (Bruix et al., 
2011; El-Khoueiry et al., 2017). Ngoài ra, chi phí 
điều trị ngày càng gia tăng là một gánh nặng lớn đối 
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với bệnh nhân, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát 
triển (Leighl et al., 2021). 

Trong bối cảnh này, nghiên cứu về các phương 
pháp điều trị mới, bao gồm cả thuốc thảo dược 
truyền thống, đã thu hút sự quan tâm đáng kể vì khả 
năng tiêu diệt tế bào ung thư với ít tác dụng phụ hơn 
(Bozorgi et al., 2020). Chi Pterospermum, với nhiều 
hợp chất có giá trị sinh học cao, đã được ghi nhận 
khả năng ức chế một số dòng ung thư, bao gồm 
Pterospermum acerifolium và Pterospermum 
lanceifolium. Kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy 
chiết xuất từ các loài thuộc chi này có thể ức chế tế 
bào đối với nhiều dòng tế bào ung thư, bao gồm 
A549 (ung thư phổi) và HepG2 (ung thư gan) (Pal 
et al., 2022; Tripathi & Biswal, 2018). 

Đặc biệt, Lòng Mang là loài cây bản địa tại Việt 
Nam, đã được phát hiện chứa nhiều hợp chất có tác 
dụng sinh học như acid protocatechuic và 
triterpenoids, có khả năng ức chế tế bào đối với các 
dòng tế bào ung thư khác nhau (Li et al., 2009; Yang 
et al., 2020). Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu 
về việc điều chế dung dịch nano bạc từ loài Lòng 
Mang cũng như đánh giá khả năng ức chế tế bào ung 
thư từ dung dịch này. 

Do đó, mục tiêu của nghiên cứu là điều chế dung 
dịch nano bạc và đánh giá khả năng ức chế tế bào 
ung thư vú (MDA-MB-231), tế bào ung thư ruột kết 
(HT-29) và tế bào ung thư bạch cầu mãn tính (K562) 
từ lá của loài Lòng Mang được thu tại Việt Nam. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu 

Nguyên liệu tạo dung dịch nano bạc được lấy từ 
lá cây Lòng Mang (P. heterophyllum), được thu hái 
tại rừng phòng hộ Phượng Hoàng, xã Cù Vân, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Định danh 
mẫu cây được thực hiện bởi PGS.TS. Sỹ Danh 
Thường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái 
Nguyên, dựa trên các đặc điểm thực vật học. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  
2.2.1. Điều chế cao chiết ethanol từ lá của loài 

Lòng Mang  

Mẫu lá và mẫu thân của loài Lòng Mang sau khi 
thu hoạch được rửa sạch, cắt nhỏ và sấy khô ở nhiệt 
độ 50°C trong 48 giờ. Sau khi sấy khô, mẫu được 
nghiền thành bột mịn. Quy trình chiết xuất được 
thực hiện như sau: 10 g mẫu được kết hợp với 30 ml 
ethanol 90% và đưa vào thiết bị siêu âm, ngâm trong 
3 ngày để thu được dịch chiết. Dịch chiết sau đó 
được lọc qua giấy lọc Whatman No. 1 (Merck, Đức) 

và sử dụng máy cô quay chân không Rotavapor 
R100 (Buchi, Thụy Sĩ) để loại bỏ cồn. Kết quả thu 
được là cao chiết ethanol. Mẫu cao chiết được bảo 
quản ở nhiệt độ 4°C trong vài tháng (Zong et al., 
2009). 

2.2.2. Điều chế dung dịch nano bạc từ lá của 
loài Lòng Mang  

Mười gram cao lá ethanol của Lòng Mang được 
hòa tan trong 100 ml nước khử ion để tạo thành dịch 
chiết. Sau đó, 10 ml dịch chiết này được cho vào 
bình phản ứng có chứa 10 ml dung dịch AgNO3 1 
mM. pH của dung dịch được điều chỉnh về mức 
trung tính (pH = 7) bằng cách thêm NaOH và HCl. 
Hỗn hợp được khuấy với tốc độ 300 vòng/phút ở 
nhiệt độ phòng trong khoảng 1 giờ. Sự chuyển đổi 
của dung dịch từ màu nâu sáng sang màu nâu đục 
được xem là dấu hiệu cho thấy hạt nano bạc đã hình 
thành (Raja et al., 2015). 

Đặc tính quang của các dung dịch hạt nano bạc 
được khảo sát thông qua phổ hấp thụ UV-Vis thực 
hiện trên hệ Jasco V-770 UV–Vis 
spectrophotometer với bước sóng trong phạm vi 250 
nm đến 1000 nm. Hình thái, kích thước của hạt nano 
bạc được thực hiện trên hệ JEOL JEM-1010 
transmission electron microscope (TEM) vận hành 
ở 80 kV. Các hợp chất hữu cơ trong dịch chiết và hạt 
nano bạc được phát hiện thông qua phổ hấp thụ hồng 
ngoại FT-IR. Các dung dịch hạt được li tâm 3 lần 
với nước khử ion, mỗi lần 15 phút ở tốc độ 8000v/p. 
Các hạt nano bạc thu được được trộn với bột KBr để 
đo hấp thụ trên hệ Cary 600 Series FTIR 
spectrometer, phạm vi số sóng 7500–2800 cm− 1. 

2.2.3. Xác định khả năng ức chế tế bào ung thư 
của dung dịch nano bạc từ lá của loài 
Lòng Mang  

− Vật liệu và hoá chất: 

+ Dòng tế bào ung thư ở người: MDA-MB-231 
(ung thư vú), HT-29 (ung thư ruột kết) và K562 (ung 
thư bạch cầu mãn tính), 

+ Môi trường nuôi cấy: DMEM/MEME với L-
glutamine, sodium pyruvate, NaHCO₃, 
penicillin/streptomycin, 10% FBS, Trypsin-EDTA 
(0,05%), 

+ Dụng cụ: kính hiển vi ngược, buồng đếm tế 
bào, máy quang phổ, tủ ấm CO₂, tủ lạnh sâu -80°C, 
bình nitơ lỏng, cân phân tích, máy đo pH, 

+ Hóa chất: DMSO, TCA, Tris base, PBS, 
Ellipticine, SRB, acetic acid, 
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+ Nguồn cung cấp tế bào: GS. TS. J. M. Pezzuto 
(Trường Đại học Long Island, Mỹ) và GS. Jeanette 
Maier (Trường Đại học Milan, Italia). 

− Phương pháp xác định tính độc tế bào: Theo 
tiêu chuẩn NCI, phương pháp Sulforhodamine B 
(SRB) được sử dụng để đo hàm lượng protein tế bào 
qua OD (Skehan et al., 1990). Quy trình bao gồm: 

+ Chuẩn bị tế bào: Trypsin hóa, đếm và cho vào 
đĩa 96 giếng (190 µL/tế bào), 

+ Chuẩn bị mẫu thử: hòa tan mẫu trong DMSO 
100% (20 mg/mL), pha loãng và thêm vào giếng (10 
µL/mẫu), 

+ Cố định tế bào: sử dụng TCA 20% sau 1 giờ, 

+ Ủ tế bào: 37°C trong 72 giờ, 

+ Nhuộm tế bào: cố định, nhuộm SRB, rửa và để 
khô, 

+ Đo OD: hòa tan SRB bằng 10 mM Tris base, 
đọc OD ở 540 nm. 

+ Tính toán ức chế:  

% ức chế 

= 100 −
𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑚𝑚ẫ𝑢𝑢) − 𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑛𝑛𝑛𝑛à𝑦𝑦0)
𝑂𝑂𝑂𝑂(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) − 𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑛𝑛𝑛𝑛à𝑦𝑦0) 𝑥𝑥100 

− Phương pháp MTT: sử dụng muối 
tetrazolium (MTT) để đánh giá sự sống sót tế bào. 
(Mosmann, 1983). Quy trình bao gồm: 

+ Chuẩn bị mẫu: hòa tan mẫu trong DMSO 
100% (20 mg/mL) và thêm vào giếng (10 µL/mẫu), 

+ Thêm tế bào: đưa 190 µL tế bào vào giếng có 
mẫu thử và thiết lập giếng đối chứng DMSO 10%, 

+ Ủ tế bào: 37°C, 5% CO2 trong 72 giờ. 

+ Thêm MTT: sau 72 giờ, thêm MTT (10 µL, 5 
mg/mL), 

+ Hòa tan formazan: sau 4 giờ, hòa tan bằng 
DMSO 100% và đo OD ở 540 nm. 

+ Tính toán ức chế: 

% ức chế 

= 100 −
𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑚𝑚ẫ𝑢𝑢) − 𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)
𝑂𝑂𝑂𝑂(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) − 𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) 𝑥𝑥100 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả tổng hợp dung dịch nano bạc từ 

lá của loài Lòng Mang  

Kết quả được thể hiện ở Hình 1 trình bày phổ 
hấp thụ của dịch chiết cao Lòng Mang và dung dịch 
hạt nano bạc được tổng hợp từ dịch chiết này. Dịch 
chiết cao Lòng Mang cho thấy độ hấp thụ mạnh nhất 
trong vùng tử ngoại gần, trong khi khả năng hấp thụ 
ánh sáng trong vùng khả kiến gần như không đáng 
kể. Ngược lại, dung dịch hạt tổng hợp hiển thị đỉnh 
hấp thụ tại bước sóng 415 nm với độ rộng phổ hẹp. 
Điều này xác nhận sự hình thành các hạt nano bạc 
hình cầu với kích thước tương đối đồng đều, có 
đường kính khoảng 40 - 45 nm. 

Hình 1. Phổ hấp thụ UV-VIs của dịch chiết cao 
Lòng Mang và dung dịch hạt nano bạc 

 
Hình 2. Ảnh TEM của các hạt  nano bạc tổng hợp sử dụng dịch chiết cao Lòng Mang với thang kích 

thước 200 nm (a) và phổ phân bố kích thước theo phần trăm số hạt 
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Hình 3. Phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR của dịch chiết cao Lòng Mang và dung dịch hạt nano bạc

Kết quả ở Hình 2a trình bày ảnh TEM của các 
hạt nano bạc được tổng hợp từ dịch chiết cao Lòng 
Mang. Các hạt nano bạc có hình dạng cầu và phân 
bố đồng đều trong dung dịch. Kích thước của các hạt 
tương đối nhất quán với kích thước trung bình 
khoảng 40 nm ± 5 nm được tính toán từ 200 hạt nano 
bạc bằng phần mềm phân tích ảnh Image. Kết quả 
này cũng được phản ánh trong phổ hấp thụ UV-Vis 
của dung dịch. Nội dung được thể hiện ở Hình 2b là 
sự phân bố kích thước hạt qua phương pháp tán xạ 
ánh sáng động DLS, cho thấy hệ số đa phân tán (PdI) 
đạt 0,1. Điều này xác nhận rằng các hạt nano bạc 
được phân tán tốt trong dung dịch, nhờ vào dịch 
chiết cao Lòng Mang, không chỉ đóng vai trò chất 
khử mà còn là chất ổn định bề mặt giúp ngăn ngừa 
sự kết tụ của các hạt. 

Các nhóm chức và hợp chất hữu cơ trong dịch 
chiết cao Lòng Mang cũng như trong dung dịch hạt 
nano bạc được xác định khi thực hiện đo phổ FT-IR 
(Hình 3). So sánh phổ FT-IR giữa dịch chiết cao 
Lòng Mang và dung dịch hạt nano bạc cho thấy hầu 
hết các đỉnh hấp thụ là tương tự nhau, đặc trưng cho 
các hợp chất có trong dịch chiết. Điều này cho thấy 
các hạt nano bạc đã được hoạt hóa bề mặt bởi các 
phân tử hữu cơ từ dịch chiết. Các đỉnh đặc trưng 
được ghi nhận tại các bước sóng 3293 cm⁻¹, 2973 
cm⁻¹, 1045 cm⁻¹ và 879 cm⁻¹ tương ứng với dao 
động của liên kết O - H trong các hợp chất alcohol 
và phenol, liên kết C - H trong ankan, cũng như liên 
kết C – O trong nhóm acid cacboxylic. Sự giảm 
mạnh cường độ tại đỉnh 1045 cm⁻¹ trong phổ FT-IR 
của dung dịch hạt nano bạc so với phổ của dịch chiết 
Lòng Mang chỉ ra vai trò quan trọng của hợp chất 
acid cacboxylic trong quá trình tổng hợp hạt nano. 
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của đỉnh hấp thụ tại 436 
cm⁻¹ trong phổ dung dịch hạt nano bạc cho thấy sự 
hiện diện của liên kết giữa Ag và nhóm OH (Luna-
Sánchez et al., 2020). 

3.2. Tác động ức chế tế bào ung thư từ dung 
dịch nano bạc của lá cây Lòng Mang   

Kết quả về khả năng ức chế tế bào ung thư của 
dung dịch nano bạc từ lá cây Lòng Mang được đánh 
giá trên ba dòng tế bào ung thư ở người: MDA-MB-
231 (ung thư vú), HT-29 (ung thư ruột kết) và K562 
(ung thư bạch cầu mãn tính), như trình bày trong 
Bảng 1. 

Theo kết quả Bảng 1, dung dịch nano bạc từ lá 
cây Lòng Mang cho thấy hoạt tính ức chế rõ rệt đối 
với ba dòng tế bào ung thư: MDA-MB-231, HT-29 
và K562. Cụ thể, giá trị IC50 của dung dịch nano bạc 
đối với MDA – MB -231, HT - 29 và K562 lần lượt 
là 50,40 ± 1,60 µg/ml, 40,88 ± 2,51 µg/ml và 55,32 
± 2,78 µg/ml. Dung dịch này có hiệu quả ức chế cao 
nhất trên dòng tế bào ung thư ruột kết HT - 29 với 
giá trị 40,88 µg/ml, trong khi K562 cho thấy hoạt 
tính ức chế thấp nhất với giá trị 55,32 µg/ml. 

Chất đối chứng dương Ellipticine thể hiện hoạt 
động ổn định và mạnh mẽ trong các thử nghiệm với 
giá trị IC50 thấp (2,42 ± 0,04 µg/ml cho MDA - MB-
231, 0,40 ± 0,02 µg/ml cho HT - 29, và 0,42 ± 0,03 
µg/ml cho K562) cho thấy nó là một chất chống ung 
thư hiệu quả. 

Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng nhiều 
loài trong chi Pterospermum có khả năng ức chế các 
dòng tế bào ung thư, bao gồm tế bào ung thư mô 
miệng, ung thư vú, ung thư biểu mô phổi và ung thư 
gan, như các loài P. lanceifolium (Pal et al., 2022), 
P. Schreb (Steven et al., 2024) và P. 
truncatolobatum Gagnep (Le et al., 2022). Theo Li 
et al. (2009), các hợp chất triterpenoid chiết xuất từ 
rễ của P. heterophyllum đã được chứng minh có hoạt 
tính ức chế tế bào với giá trị IC50 từ 0,21 đến 1,22 
µM, trong đó dòng tế bào ung thư gan (Bel7402) có 
giá trị IC50 là 0,4 µM. Thêm vào đó, các phức hợp 
nano bạc được tổng hợp từ P. acerifolium cũng cho 
thấy khả năng ức chế tế bào mạnh đối với tế bào 
HepG2 với giá trị IC50 là 4,76 ± 1,1 µg/ml, trong khi 
không gây ức chế sự phát triển của tế bào HEK-293 
(Raghuwanshi et al., 2021). 
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Bảng 1. Tác động gây độc tế bào ung thư từ dung dịch nano bạc của lá cây Lòng Mang  

Nồng độ 
(μg ml-1) 

Dung dịch nano bac từ lá lòng Mang  
MDA-MB-231 HT29 K562 

% ức chế Sai số % ức chế Sai số % ức chế Sai số 
80 64,62 1,69 79,24 1,24 66,96 1,29 
40 44,49 1,32 49,33 1,13 39,50 1,21 
20 23,82 1,08 27,51 1,03 19,09 0,81 
4 1,98 0,12 13,28 0,81 5,02 0,48 

0,8 1,31 0,03 1,97 0,51 1,93 0,16 
0,16 0,57 0,24 1,87 0,19 2,54 0,26 
IC50 50,40 ± 1,60 40,88 ± 2,51 55,32 ± 2,78 

Nồng độ 
(μg ml-1) 

**Ellipticine 
MDA-MB-231 HT29 K562 

% ức chế Sai số % ức chế Sai số % ức chế Sai số 
10 93,98 2,57 89,14 1,72 87,06 2,81 
2 79,62 1,93 80,02 1,76 79,74 1,77 

0.4 47,10 1,83 51,25 1,03 50,31 1,23 
0.08 21,03 1,09 23,54 1,26 22,22 0,58 

*IC50 2,42 ± 0,04 0,40 ± 0,02 0,42 ± 0,03 
* * Giá trị IC50 được tính toán từ trung bình của ba thí nghiệm độc lập, trong đó mỗi nồng độ hợp chất được kiểm tra 
với ba lần lặp lại trong các giếng. 
**Ellipticine, được sử dụng làm chất đối chứng dương, đã được thử nghiệm ở các nồng độ 10, 2, 0,4 và 0,08 (mg/ml-1). 
Các chữ cái khác nhau ở mỗi hàng cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) theo phép thử Duncan (trong 
SPSS), n = 3. 
- Dòng tế bào ung thư MDA-MB-231 và HT-29 được xác định bằng Phương pháp SRB 
- Dòng tế bào ung thư K562 được xác định bằng Phương pháp MTT 

4. KẾT LUẬN  

Trong nghiên cứu này, nano bạc đã được tổng 
hợp từ muối bạc nitrat, sử dụng cao chiết ethanol từ 
lá cây Lòng Mang ở Việt Nam làm tác nhân khử. 
Phân tích UV-Vis và TEM cho thấy các hạt nano bạc 
hình thành có dạng cầu, với kích thước khoảng 40 - 
45 nm. Phân tích FT-IR cho thấy các hợp chất hữu 

cơ trong dịch chiết từ lá Lòng Mang không chỉ đóng 
vai trò là chất khử mà còn là chất ổn định trong quá 
trình tổng hợp nano bạc. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 
rằng nano bạc thu được có khả năng ức chế tế bào 
ung thư với giá trị IC50 lần lượt trên ba dòng tế bào 
MDA-MB-231, HT29 và K562 là 50,40 ± 1,60; 
40,88 ± 2,51 và 55,32 ± 2,78 µg/ml. 
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